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PHƯỜNG HỐ NAI

PHƯỜNG TRẢNG DÀI

PHƯỜNG TÂN HÒ A

PHƯỜNG LONG BÌNH

PHƯỜNG HỐ NAI
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(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN BIÊN)
BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂ M 2021 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

TỶ LỆ 1 : 5 000
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Biên Hòa, Ngày ...... tháng ..... năm .......
CHỦ TỊCH
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đi H. Trảng Bom

đi H. Vĩnh  Cửu

đi Ngã tư Tân Ph ong

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Bản đồ được th ành  lập b ằng công ngh ệ b ản đồ số, h ệ VN-2000, k inh  tuy ến 
trụ c 107  45', m úi c h iếu 3

Trạm  y tế

Đường giao th ông và c h ỉ giới 

Sông, suối

Địa giới h ành  c h ính  ph ường

Trường h ọc

Kênh , m ương nước

- Bản đồ địa giới h ành  c h ính  th ực h iện th eo d ự án 513;
- Bản đồ h iện trạng sử d ụ ng đất năm  2019 ph ường Tân Biên;
- Bản đồ Điều c h ỉnh  Q uy  h oạc h  sử d ụ ng đất đến năm  2020 th ành  ph ố Biên Hòa.

Bưu điện

Nh à th ờ

Đường điện

Trụ  sở UBND ph ường

Cầu, cống

Sân vận động

NGUỒ N TÀI LIỆU CHÍNH:

56.7

ĐƠN VỊ XÂY  DỰNG

50

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất cơ sở tôn giáo

Đất ở tại đô th ị

KẾ HOẠCHHIỆN TRẠNG NỘI DUNG

CHÚ DẪN

Đường sắt

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN
 VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm .......
GIÁM ĐỐC

oo

Đất xây d ựng cơ sở văn h óa

- Bản đồ này k h ông th ể h iện vị trí, d iện tíc h  c h uy ển m ụ c đíc h  sử d ụ ng đất của
h ộ gia đình , cá nh ân trong năm  kế h oạc h ; việc giải quy ết nh u cầu c h uy ển m ụ c
đíc h  sử d ụ ng đất của h ộ gia đình , cá nh ân sẽ căn c ứ vào c h ỉ tiêu sử d ụ ng đất
năm  2021 và b ản đồ điều c h ỉnh  quy  h oạc h  sử d ụ ng đất đến năm  2020 được
 ph ê d uy ệt.
- Bản đồ này được b iên tập từ  b ản đồ Kế h oạc h  sử d ụ ng đất năm  2021 th ành
ph ố Biên Hòa, tỷ lệ 1:10.000 được UBND tỉnh  Đồng Nai ph ê d uy ệt tại Q uy ết
định  số 5056/Q Đ-UBND, ngày 31 th áng 12 năm  2020.

Đất th ương m ại, dịc h  vụ

Đất ph át triển h ạ tầng 

Đất xây d ựng cơ sở giáo d ụ c - đào tạo

Đường b ình  độ và độ cao

Nhà m áy n ước Nh ơn  Trạch

Ng h ĩa địa 

Đ ền  th án h Martin

Ng h ĩa Tran g
 Giáo xứ Hà Nội

Ng h ĩa tran g
 Liệt Sĩ Đ ồn g  Nai

Ng h ĩa tran g  Biên  Hòa

Ng h ĩa tran g  cán  bộ 

Nhà dòn g Đ a Min h
 Th án h Tâm

Trun g  tâm
Lâm  n g h iệp Biên  Hòa

Trun g  tâm  
Lâm  n g h iệp Biên  Hòa

Ng h ĩa tran g  cán  bộ

Đ ền  th án h Martin

Trun g  tâm
Lâm  n g h iệp Biên  Hòa

Ch ợ  Tân  Biên

Trun g  tâm  Lâm  n g h iệp Biên  h òa

Ng h ĩa tran g
 Liệt Sĩ Đ ồn g  Nai

Ng h ĩa tran g
 Giáo xứ Kẻ Sặt

Côn g ty TNHH 1TV
 Tổn g  Côn g  ty Th ái Sơn

Xí n g h iệp n ước Lon g  Bìn h

Bện h viện  Đ a khoa 
Kh u vực Th ốn g  Nh ất

Ng h ĩa tran g  Biên  Hòa

Trun g  tâm
Lâm  n g h iệp Biên  Hòa

Trườn g  Cao đẳn g
 y tế Đ ồn g  Nai

Côn g ty CP Xây lắp và 
Sản  xuất Thiết bị n g àn h  n ước

Ng h ĩa tran g  
Liệt Sĩ Đ ồn g  Nai

Côn g ty CP 
Tân  V ĩn h  Cửu

Côn g ty Cổ
ph ần  Đ ịa chất 
và Khoán g  sản

Dòn g  Nữ tu Đ a 
Min h  Th ái Bìn h

 Côn g ty cổ 
ph ần  IMC

Nhà th ờ
 Giáo xứ Hà Nội 

Ng h ĩa tran g  
Giáo xứ 
Than h  Tâm

Nhà th ờ 
Thán h  Tâm

Trườn g  Tiểu học 
Ng uyễn  Huệ

Trun g  tâm  Lâm  
n g h iệp Biên  h òa

Trườn g  tiểu h ọc
 Phù Đ ổn g

Xưởn g  sữa ch ữa
 ô tô CTCP  V ận  
tải Son adezi

Trườn g  THCS 
Lý Tự Trọn g

Côn g viên  
30 th án g 4

Trườn g  THPT 
Ng uyễn  Trãi

Nhà th ờ 
Giáo xứ
 Phúc Lâm

Ng h ĩa tran g  
Giáo xứ Đ ại Lộ

 UBND
 ph ườn g

Cty TNHH
 Quyết Đ ạt

Nhà th ờ 
Giáo xứ 
Kẻ Sặt

Bện h viện
 m ẹ Âu  Cơ

Trườn g  TH
 Trần  Quốc Toản

Đ ội 
th uế

Trườn g  TH
 V õ Thị Sáu

Cây xăn g

Tu viện  
Đ a Min h  
Thán h  Tâm

Nhà hàn g 
Thạch Hươn g

Nhà th ờ
 Giáo xứ
 Trun g  Ng h ĩa

Đ iện  lực
 Biên  Hòa 2

Cây
xăn g  

Cty V LXD và 
ch ất đốt 

DNTN
 Sáu Than h

Dòn g  Nữ Tu
 Đ a Min h  Thái Bìn h
 (Trườn g Mầm  n on )

Nhà V H
 KP 9

Nhà V H
 KP 6

Nhà V H 
KP 8A

Nhà V H
 KP 5A

Nhà V H 
Kp 10

Nhà V H
KP 7

Nhà V H 
KP 5B

Cây xăn g 

Cty TNHH
 Hòa Bìn h  Min h

Hội 
n g ười m ù

Bưu 
điện

Nhà V H
 KP 1

V P Cty 
cấp n ước

Ngân  h àn g
 Côn g Th ươn g  

Bến  xe

Bưu điện

Nhà m áy n ước Thiện  Tân

Trạm  th u ph í 
giao th ôn g

Nhà dòn g 
thán h  Gioan  

Côn g an  
ph ườn g  

Nhà 
sách

Cộn g  đoàn
Mến  thán h  g iá

Thán h  đườn g
Gioan  Mai Trun g

Nhà th ờ
 Giáo xứ 
Đ ại Lộ

Trườn g  THCS 
Tân  Biên

V P Cty 
cấp n ước

Xưởn g

V P Cty 
cấp n ước

Xưởn g

Xưởn g

V iễn  th ôn g
Đ ồn g  Nai

TT n uôi dưỡn g
 trẻ m ồ côi

Trườn g  
M.Non

Trụ sở UBND
 ph ườn g (cũ)

Trụ sở Trun g  tâm
Dịch V ụ Nôn g Ng h iệp Tỉn h

Trun g  tâm  Lâm  n g h iệp Biên  h òa

Trạm
 y tế

Nhà V H
KP 8

Nhà V H
 KP 9

Nhà n g uyện  
xóm  đạo Giuse

Ng h ĩa tran g
Giáo xứ 
Nam  Hải

Ng h ĩa tran g

Ng h ĩa tran g

Ng h ĩa địa Dòn g
Gioan  Thiên  Ch úa

Ng h ĩa địa 
Giáo Xứ 
Thán h  Tâm

Hợ p
 tác xã

Hợ p 
tác xã

Hội 
n g ười m ù 

Côn g viên

Côn g viên

Côn g ty CP 
V ận  tải 
Lon g  Bìn h

     Đ ền  th án h  
Ng uyễn  Duy
  Khan g

ODT

DHT

ODT

DSH

DHT

DKV

DGD

TON

DVH

ODT

TMD

DKV

TON

DVH

ODT

TMD

ODT

TON

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

TON DKV

Trun g  tâm  
V H-TT

Đường c h ống ùn tắc giao th ông trên Q L1 (Đường Điểu Xiển)

Kh u dân  cư và Tái địn h cư 
Tân  Biên  2 (Cty Tín  Ng h ĩa)

Trạm  bơm
 tăn g  áp

Đ ầu tư m ở rộn g  hệ th ốn g
cấp n ước Thiện  Tân  giai đoạn  2

Xây dựn g  h ạ tần g 
Kh u tái địn h  cư ph ườn g Tân  Biên  

(dự án  2)

Nhà dòn g 
Thán h  Gioan

Đất sinh  h oạt cộng đồng

Xây dựn g  h ạ tần g
 Kh u TĐ C ph ườn g  Tân  Biên

Nâ
ng
 cấ
p t
uy
ến
 đư
ờn
g v
ào
 nh
à m
áy
 x ử
 lý
 nư
ớc
 th
ải 
số
 1 

Ch ợ  Sặt
 (m ở rộn g )
DHT

Trạm  xăn g  dầu (m ã 57)
(CTy Yến  Bìn h  Min h )

Đất k h u vui c h ơi, giải trí công cộng

Đ g  kết n ối từ  đg  Đ iểu Xiển  
vào kh u tập th ể dệt Th ốn g  Nh ất

Nhà 
văn  h óa

Kh u đất
 tờ 60 th ửa 41

Kh u dân  cư 
côn g  ty TLC
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P. T©n V¹n

P.T©n Mai

P.
Tam

P. T©n Biªn

P. T©n H¹nh

P. T©n Phong

P.

P.
Tam 

P. Tr¶ng Dµi

P.Thanh

P.Trung P. Quang
 Vinh

P.

HUYÖN VÜNH CöU

TØNH B×NH D¦¥NG

HUYÖN TR¶NG BOM

HUYÖN LONG THµNH

S¥ §å VÞ TRÝ PH¦êNG t¢N BI£N

X· Long H­ng

TP. Hå CHÝ MINH


